
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ 
 QUỐC TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quảng Ninh, ngày 06 tháng 02 năm 2026 

Số: 113/KDYT- KHTH  

V/v yêu cầu báo giá mặt hàng phù hiệu 
theo Nghị định 89/2018/NĐ-CP 

  

 

 YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa/dịch vụ 

 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng dự toán giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói 

thầu: Mua phù hiệu theo Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Trung tâm Kiểm dịch Y tế 

quốc tế Quảng Ninh. 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Kính mời các tổ chức, cá nhân quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa 

dịch vụ nêu trên cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa bao gồm các tài liệu sau: 

Báo giá. 

Đăng ký kinh doanh của đơn vị. 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 06 tháng 02 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 

12 tháng 02 năm 2026 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Trung tâm Kiểm dịch Y tế 

Quốc tế- Số 1 Bến Đoan, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; 

Hình thức hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng hoặc 01 bản mềm gửi tại địa chỉ email: 

ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung tâm Kiểm dịch Y 

tế quốc tế Quảng Ninh- số 1 Bến Đoan, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. 

Số điện thoại: 0915212288 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

                  Bùi Văn Thế

mailto:ttkdytqt.syt@quangninh.gov.vn


PHỤ LỤC 
( Kèm theo yêu cầu báo giá số 113/KDYT- KHTH ngày 06/02/2026) 

 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

Lượng 

 

Mô tả (1) 

Ghi chú 

1 Phù hiệu cài ve áo  Đôi 120 

Phù hiệu cài ve áo là 

khối biểu tượng dập 

bằng kim loại, mạ màu 

vàng tươi, kích thước 20 

mm x 17 mm, dập nổi 

chiếc kim và hình con 

rắn, đặt chéo lên hình lá 

cờ có nổi sọc kẻ, mặt sau 

có khuy cài lên ve áo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định 

tại Nghị định 

89/2018/NĐ-CP 

ngàỳ 25/6/2028  

2 Mũ Kêpi Cái 60 

Phần trên của mũ có màu 
trắng, lưỡi trai có màu 
đen, vành thân mũ màu 
xanh tím than, mặt trước 
có gắn phù hiệu, viền 
vành trên thân mũ là dây 
nỉ màu vàng, đường kính 
1,5 mm; viền vành dưới 
thận mũ có hai dây nỉ 
màu vàng, đường kính 8 
mm, hai bên có hai khuy, 
được đính bằng ngôi sao 
nổi màu vàng tươi. 

 

3 Phù hiệu gắn mũ Kêpi Cái 60 

Phù hiệu  là một khối biểu 
tượng làm bằng kim loại 
mạ màu vàng tươi, có kích 
thước 35 mm x 5 mm 

4 

Phù hiệu gài cầu vai áo ( Me1) 
Bộ 120 

Phù hiệu trên cầu vai áo 
làm bằng sợi tổng hợp 
màu xanh tím than, là khối 
hình đa giác 5 cạnh, chiều 
dài 120 mm, đầu trong 
rộng 40 mm và đầu ngoài 
rộng 50 mm, độ chếch đầu 
nhọn 18 mm, xung quanh 
thêu đường viền màu vàng 
rộng 1,5 mm. Đầu phía 
trong có cúc bằng kim loại 
dập nổi biểu tượng kiểm 
dịch y tế màu vàng tươi 
đường kính 10 mm. Mặt 
trên cầu vai có gắn khối 
biểu tượng kiểm dịch y tế 
chính hoặc ngôi sao nổi 
màu vàng tươi 

5 

Phù hiệu gài cầu vai áo ( Me2) 
Bộ 12 

6 

Phù hiệu gài cầu vai áo ( Me3) 
Bộ 8 

 

 

 

 

7 
Phù hiệu gài cầu vai áo ( Me5) Bộ 2 
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